
Một dụng cụ
cho mọi bề mặt răng

Độ bền
vượt trội

Sử dụng dễ dàng,
trực quan

Bảo vệ cấu trúc
bề mặt

Giảm thiểu
sinh nhiệt

Kết quả đánh bóng
hoàn hảo

Ứng dụng
trực quan

Hạt mài mòn
được tích hợp

Thiết kế đặc biệt
dành cho đánh bóng
mặt nhai

Kết quả đánh bóng
hoàn hảo 

Có thể hấp
tiệt trùng

Đánh bóng hiệu quả
vùng rãnh răng cối bởi
thiết kế đầu búp đặc biệt
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ĐỐI TÁC TRỌN ĐỜI CỦA PHÒNG KHÁM
9095Set RA 345

DCP-OFm | DCP-OFf

9086Set RA 342

9094Set RA 344

DT-DCP14m | DT-DCP14f

DCP-W11m | DCP-OFm | DCP3m | DCP2m
DCP-W11f | DCP-OFf | DCP3f | DCP2f

DIACOMP® plus

EVE ECOCOMP PLUS là hệ thống đánh bóng kim 

cương 2 bước, chuyên dụng cho vật liệu Compos-

ite, Sứ lai Hybrid trong lâm sàng.

EVE DIACERA là hệ thống đánh bóng 2 bước lý 

tưởng cho các phục hình CAD/CAM, implant, inlays, 

onlays và veneers. Được thiết kế để đánh bóng các 

vật liệu Zirconia (có thể dùng được cho vật liệu 

Lithium Disilicate) trong phòng lab.

EVE DIAPOL là hệ thống đánh bóng 3 bước, 

được thiết kế để đánh bóng các vật liệu 

Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirco-

nia (có thể dùng được cho sứ lai Hybrid) 

trong lâm sàng.

DIAPOL®

DIACERA

COMPOSOFT
EVE ECOCOMP | RA là hệ thống đánh bóng 2 bước 

dành cho tay khuỷu, chuyên dụng cho vật liệu 

Composite trong lâm sàng. 

9071Set RA 210
EC11m | EC7m | EC3Km | EC18m
EC11f | EC7f | EC3Kf | EC18f

ECOCOMP

nkluck.vn (028) 3862 0090

9089Set RA 129
CS11g | CS2Bg | CS7g
CS11m | CS2Bm | CS7m
CS11f | CS2Bf | CS7f

EVE COMPOSOFT | RA là hệ thống đánh bóng 3 

bước chuyên dụng giúp làm mới và bảo vệ các vật 

liệu Composite trong lâm sàng. 

SL20DC | H2DC | H8DC

9048Set HP 324
DT-H14DCmf | DT-H17Cmf
DT-H14DC | DT-H17DC

9041Set HP 321
SL20DCmf | H2DCmf | H8DCmf

+DIASYNT ® plus   (Grinding  ·  Schleifen)
DYP-14g | DYP-13g | DYP-8g (p. 6)

9062Set RA 326
OF-DCmf | OF-DC

9091Set RA 323
DT-W14DCmf | DT-W14DC

9063Set RA 325
W16DCmf | OF-DCmf | W17DCmf | W18DCmf
W16DC | OF-DC | W17DC | W18DC

+ DIASYNT ® plus   (Grinding  ·  Schleifen)
DYP-W13g

HỆ THỐNG ĐÁNH BÓNG 3 BƯỚC
BẰNG KIM CƯƠNG CHO SỨ

HỆ THỐNG ĐÁNH BÓNG 2 BƯỚC
BẰNG KIM CƯƠNG CHO SƯỜN ZIRCONIA

HỆ THỐNG ĐÁNH BÓNG 2 BƯỚC
BẰNG KIM CƯƠNG CHO COMPOSITE

9061Set RA 307
W16Dg | OF-Dg | W17Dg | W18Dg
W16Dmf | OF-Dmf | W17Dmf | W18Dmf
W16D | OF-D | W17D | W18D

9060Set RA 308
OF-Dg | OF-Dmf | OF-D

9088Set RA 306
DT-W14Dg | DT-W14Dmf | DT-W14D

9050Set HP 347
DT-DCP-H17m | DT-DCP-H17f

9047Set HP 311
DT-H14Dg | DT-H14Dmf | DT-H14D
DT-H17Dg | DT-H17Dmf | DT-H17D

9040

H2Dg | H8Dg | H2Dmf | H8Dmf | H2D | H8D

DIASYNT ® plus   (Grinding  ·  Schleifen)
DYP-13g | DYP-8g (p. 6)

Set HP 310



Hybrid Ceramic
Hybridkermik

Composite
Komposit

Zirconia
Zirkonoxid

Lithium Disilicate
Lithium-Disilikat

Feldspar Ceramic
Feldspatkeramik
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FINISHING&  
POLISHING 
LABORATORY
FINIEREN & 
POLIEREN
ZAHNTECHNIK

HP

DIAPOL® 46 DIAPOL® 46 3 C M F

DIACERA 48 DIACERA 48 2 M F

DIAPRO 49 DIAPRO 49 2 M F

ECOCERAM WG 50 SIC ECOCERAM WG 50 SIC 2 M F

ECOCERAM 51 SIC ECOCERAM 51 SIC 3 C M F

DIACOMP® plus 52 DIACOMP® plus 52 2 M F

FIBERWHEELS 53 ALOX SIC FIBERWHEELS 53 ALOX SIC 3 C M F

TECHNIK 54 SIC TECHNIK 54 SIC 3 C M F

SOFTWHEELS 55 ALOX SOFTWHEELS 55 ALOX 2 M F

CHROM plus 56 SIC CHROM plus 56 SIC 3 C M F

UNIVERSAL 57 SIC UNIVERSAL 57 SIC 4 C M F EF

UNIVERSAL blue 61 SIC UNIVERSAL blue 61 SIC 1 M

ECOCHROM 62 SIC ECOCHROM 62 SIC 1 C

EVEFLEX 400 62 SIC EVEFLEX 400 62 SIC 1 M

EVEFLEX 500-800 63 SIC EVEFLEX 500-800 63 SIC 4 VC C M F

EVEFLEX pins 67 SIC EVEFLEX pins 67 SIC 4 VC C M F

FLEXI-DIA 68 FLEXI-DIA 68 4 C M F EF

FLEXI-D 68 ALOX FLEXI-D 68 ALOX 4 C M F EF

DIACOMP® paste 69 DIACOMP® paste 69

DIAPOL® paste 69 DIAPOL® paste 69

FINISHING&  
POLISHING 
DENTISTRY
FINIEREN & 
POLIEREN
ZAHNMEDIZIN

RA | FG

DIACOMP® plus 22 DIACOMP® plus 22 2 M F

DIACOMP® ultra 24 DIACOMP® ultra 24 1 F

EASYCOMP 25 SIC EASYCOMP 25 SIC 2 M F

ECOCOMP 26 SIC ECOCOMP 26 SIC 2 M F

COMPOSOFT 27 ALOX COMPOSOFT 27 ALOX 3 C M F

DIAPOL® 28 DIAPOL® 28 3 C M F

DIACERA 29 DIACERA 29 2 M F

DIAPRO 30 DIAPRO 30 2 M F

ECOCERAM 31 SIC ECOCERAM 31 SIC 3 C M F

FLEXI-DIA 32 FLEXI-DIA 32 4 C M F EF

FLEXISTRIPS-DIA 33 FLEXISTRIPS-DIA 33 4 C M F EF

FLEXI-D 34 ALOX FLEXI-D 34 ALOX 4 C M F EF

FLEXISTRIPS 35 ALOX FLEXISTRIPS 35 ALOX 4 C M F EF

EVEFLEX 36 SIC EVEFLEX 36 SIC 3 C M F

UNIVERSAL 37 SIC UNIVERSAL 37 SIC 1 M

DIABRUSH 38 DIABRUSH 38 1 F

EVEBRUSH 38 SIC EVEBRUSH 38 SIC 1 F

UNIBRUSH 39 UNIBRUSH 39

BRACKET plus 40 SIO BRACKET plus 40 SIO

PROPHY TWIST 40 PUMICE PROPHY TWIST 40 PUMICE

PROPHYCLEAN 41 SIO PROPHYCLEAN 41 SIO 2 C M

DIASTRIPS 42 DIASTRIPS 42 3 C M F

CARBOSTRIPS 43 ALOX CARBOSTRIPS 43 ALOX 3 C M F

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

RA: Mũi khoan cán khuyết: dùng cho tay gạt tốc độ chậm

(Counter-angle CA hoặc Latch-type Shank)

FG: Mũi khoan cán thẳng: ngắn dùng cho tay khoan nhanh

(Friction Grip Shank)

HP: Mũi khoan cán thẳng dài dùng cho tay khoan chậm

(Long Straight Shank)

HOÀN THIỆN
& ĐÁNH BÓNG

MÀI

HOÀN THIỆN
& ĐÁNH BÓNG

TRỤC MÀI
& PHỤ KIỆN

Prophylaxis
Prophylaxe

Acrylics
Prothesenkunststoff

Titanium
Titan

NEM Alloys
NEM-Legierungen

Gold / Amalgam
Gold / Amalgam

3D Printing 
Hybrid Material

3D-Druck 
Hybridmaterial
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DIADUR® 12 DIADUR® 12 C M

DIASYNT® plus 14 DIASYNT® plus 14 C M

DIACON 15 DIACON 15 M

UNITRIM 15 SIC UNITRIM 15 SIC C

CERASTONE 16 ALOX SIC CERASTONE 16 ALOX SIC M F EF

COOLGRINDER 18 SIC COOLGRINDER 18 SIC C

FIBERCUT 19 ALOX SIC FIBERCUT 19 ALOX SIC
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particularly suitable
besonders geeignet

VC
very coarse
sehr grob

Diamond impregnated
Diamantiert

Disposable
Einmalgebrauch

suitable
geeignet

C
coarse
grob

SIC
Silicon carbide
Siliziumcarbid

Recommended RPM
Empfohlene Drehzahl

M
medium
mittel

ALOX
Aluminium oxide
Aluminiumoxid

Packaging unit
Verpackungseinheit

F
fine
fein

SIO
Silicon oxide
Siliziumoxid

EF
extra fine
extra fein

PUMICE
Pumice
Bims

FINISHING&  
POLISHING 
LABORATORY
FINIEREN & 
POLIEREN
ZAHNTECHNIK

HP

DIAPOL® 46 DIAPOL® 46 3 C M F

DIACERA 48 DIACERA 48 2 M F

DIAPRO 49 DIAPRO 49 2 M F

ECOCERAM WG 50 SIC ECOCERAM WG 50 SIC 2 M F

ECOCERAM 51 SIC ECOCERAM 51 SIC 3 C M F

DIACOMP® plus 52 DIACOMP® plus 52 2 M F

FIBERWHEELS 53 ALOX SIC FIBERWHEELS 53 ALOX SIC 3 C M F

TECHNIK 54 SIC TECHNIK 54 SIC 3 C M F

SOFTWHEELS 55 ALOX SOFTWHEELS 55 ALOX 2 M F

CHROM plus 56 SIC CHROM plus 56 SIC 3 C M F

UNIVERSAL 57 SIC UNIVERSAL 57 SIC 4 C M F EF

UNIVERSAL blue 61 SIC UNIVERSAL blue 61 SIC 1 M

ECOCHROM 62 SIC ECOCHROM 62 SIC 1 C

EVEFLEX 400 62 SIC EVEFLEX 400 62 SIC 1 M

EVEFLEX 500-800 63 SIC EVEFLEX 500-800 63 SIC 4 VC C M F

EVEFLEX pins 67 SIC EVEFLEX pins 67 SIC 4 VC C M F

FLEXI-DIA 68 FLEXI-DIA 68 4 C M F EF

FLEXI-D 68 ALOX FLEXI-D 68 ALOX 4 C M F EF

DIACOMP® paste 69 DIACOMP® paste 69

DIAPOL® paste 69 DIAPOL® paste 69

FINISHING&  
POLISHING 
DENTISTRY
FINIEREN & 
POLIEREN
ZAHNMEDIZIN

RA | FG

DIACOMP® plus 22 DIACOMP® plus 22 2 M F

DIACOMP® ultra 24 DIACOMP® ultra 24 1 F

EASYCOMP 25 SIC EASYCOMP 25 SIC 2 M F

ECOCOMP 26 SIC ECOCOMP 26 SIC 2 M F

COMPOSOFT 27 ALOX COMPOSOFT 27 ALOX 3 C M F

DIAPOL® 28 DIAPOL® 28 3 C M F

DIACERA 29 DIACERA 29 2 M F

DIAPRO 30 DIAPRO 30 2 M F

ECOCERAM 31 SIC ECOCERAM 31 SIC 3 C M F

FLEXI-DIA 32 FLEXI-DIA 32 4 C M F EF

FLEXISTRIPS-DIA 33 FLEXISTRIPS-DIA 33 4 C M F EF

FLEXI-D 34 ALOX FLEXI-D 34 ALOX 4 C M F EF

FLEXISTRIPS 35 ALOX FLEXISTRIPS 35 ALOX 4 C M F EF

EVEFLEX 36 SIC EVEFLEX 36 SIC 3 C M F

UNIVERSAL 37 SIC UNIVERSAL 37 SIC 1 M

DIABRUSH 38 DIABRUSH 38 1 F

EVEBRUSH 38 SIC EVEBRUSH 38 SIC 1 F

UNIBRUSH 39 UNIBRUSH 39

BRACKET plus 40 SIO BRACKET plus 40 SIO

PROPHY TWIST 40 PUMICE PROPHY TWIST 40 PUMICE

PROPHYCLEAN 41 SIO PROPHYCLEAN 41 SIO 2 C M

DIASTRIPS 42 DIASTRIPS 42 3 C M F

CARBOSTRIPS 43 ALOX CARBOSTRIPS 43 ALOX 3 C M F

Ưu tiên hàng đầu

Phù hợp

Rất thô

Thô

Vừa

Mịn

Rất mịn


